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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..
 


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1:  Trong các trường hợp sau, trường hợp có sự biến đổi hoá học là:


A. Xi măng trộn cát.


B. Xi măng trộn cát và nước .


C. Xé giấy thành những mảnh vụn.
Câu 2:   Trò chơi thả diều cần dùng năng lượng gì?

A.  Năng lượng mặt trời.

B.  Năng lượng điện.
C.  Năng lượng gió. 
D.  Năng lượng nước chảy.

Câu 3:  Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất?    

A. Sâu.

  

B. Trứng.
           
C. Nhộng.
            
D. Bướm.
Câu 4: Ghi theo thứ tự 1, 2, 3,…vào       trước các câu sau cho phù hợp để nói về sự nảy mầm của hạt.

A. Xung quanh rễ mầm mọc ra nhiều rễ con

B. Hạt phình lên vì hút nước; vỏ hạt nứt, rễ mầm nhú ra

C. Lá mầm teo dần rồi rụng xuống

D. Cây con bắt đầu đâm chồi, rễ mọc nhiều hơn

E. Hai lá mầm xòe ra; chồi mầm lớn dần và sinh ra các lá mới  

F. Sau vài ngày, rễ mầm mọc nhiều hơn, thân mầm lớn lên, dài ra và chui lên mặt đất.
Câu 5 : Viết vào       chữ N trước việc nên làm, chữ K trước việc không nên làm.


   
A. Cầm các vật bằng kim loại cắm vào ổ điện.



B. Dùng vật ẩm ướt gạt dây điện bị đứt ra khỏi người bị nạn.

C. Tìm cách ngắt cầu dao, cầu chì ngay khi thấy người bị điện giật.
D. Tránh xa và báo cho người lớn biết khi thấy dây điện bị đứt.
Câu 6:  Điền từ thích hợp vào chỗ chấm nói về sự sinh sản của thú. 

Ở các loài thú, trứng được thụ tinh thành …………… sẽ phát triển thành phôi rồi thành ………. trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời. Thú con mới sinh ra đã có ………………….... giống như thú trưởng thành và được thú mẹ nuôi bằng ……… cho đến khi có thể tự đi kiếm ăn.
( sữa, thai, hình dáng, hợp tử )
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm ( ...........) trong những câu sau: 

a) Ghi tên 5 động vật đẻ con:.............................................................................................

.............................................................................................................................................
b) Kể tên 5 cây có thể mọc lên từ thân, cành của cây mẹ:..................................................
................................................................................................................................................
Câu 2: (2 điểm) Hãy nêu sự khác nhau cơ bản về sự sinh sản của chim và của thú. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Câu 3: (2 điểm) Để góp phần bảo vệ môi trường xung quanh, chúng ta cần phải làm gì?                                                                                                                         ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
	1. B
	2. C
	3. A


(Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm)
Câu 4: (1,5điểm) Điền mỗi thứ tự đúng được 0,25đ
	Ý
	A
	B
	C
	D
	E
	G

	Thứ tự điền
	2
	1
	5
	6
	4
	3


Câu 5: (1 điểm) Điền mỗi ý đúng được 0,25đ
	Ý
	A
	B
	C
	D

	Đáp án
	K
	K
	N
	N


Câu 6: ( 1 điểm )( Điền mỗi ý đúng được 0,25đ )
Học sinh điền đúng theo thứ tự sau: hợp tử - thai - hình dáng - sữa
II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 1: (1 điểm ) Mỗi phần đúng được 0,5đ
a) Kể tên 5 động vật đẻ con: chó, mèo, lợn, trâu, bò,...

b) Kể tên 5 cây có thể mọc lên từ thân, cành của cây mẹ: cây cam, cây xoài, cây chanh, cây ổi, cây bưởi,...
Câu 2: (2 điểm )Hãy nêu sự khác nhau cơ bản về sự sinh sản của chim và của thú
- Chim: đẻ trứng và ấp trứng, nuôi con bằng cách mớm mồi cho chim con.

- Thú: đẻ con, nuôi con bằng sữa mẹ.

Câu 3: (2 điểm) 
    Để góp phần bảo vệ môi trường xung quanh, chúng ta cần phải: 
- Tích cực trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc, không chặt phá rừng bừa bãi.

- Luôn có ý thức vệ sinh và thường xuyên dọn vệ sinh cho môi trường sạch sẽ.

- Không thải chất thải độc hại ra môi trường khi chưa qua xử lí.

